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CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẪU GIÁO LỚN - THÁNG 6  - HÈ 2025 

THỨ MÔN 

HỌC 

TUẦN I 

TỪ NGÀY 2/6 ->6/6 

TUẦN II 

TỪ NGÀY 9/6-> 13/6 

TUẦN III 

TỪ NGÀY  16/6-> 20/6 

TUẦN IV 

TỪ NGÀY  23/6-> 27/6 

THỂ DỤC SÁNG Vận động theo nhạc bài:  

“Nắng sớm” 

VĐTN theo nhạc: “Vũ 

điệu rửa tay Lifeboy” 

Vận động theo nhạc bài:  

 “Trống cơm” 

 

THỨ 

HAI 

 

STNT Sản phẩm sáng tạo: 

- Dạy trẻ trang trí khung 

ảnh của bé 

 

Sản phẩm sáng tạo: 

- In dấu tay tạo hình con 

vật 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm con rối từ giấy 

bìa.. 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm đồ chơi từ lõi 

giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa 

HDKN - Cho trẻ ôn lại kỹ năng 

rửa tay bằng xà phòng 

- HD trẻ mặc quần áo 

phù hợp với thời tiết 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng 

chải răng đúng cách. 

- HD trẻ kỹ năng buộc 

dây giầy 

THỨ BA 

PTVĐ - Chuyền bắt bóng bên 

phải, bên trái  

- Chạy chậm 100m. 

 

- Lăn bóng dích dắc qua 

5 hộp cách nhau 60 cm 

- TC: Chạy tiếp sức 

 

- Bật qua 4-5 vòng  

- Lăn bóng 4m - Chạy 

18m. 

 

- Đi cà kheo đôi   

- Ném bóng rổ. 

 

VĂN HỌC - Dạy trẻ bài đồng dao: 

“Mưa” 

- Kể cho trẻ nghe truyện 

“Món quà của cô giáo” 

- Dạy trẻ bài thơ:  

“Gửi lời chào lớp 1” 

 

- Kể cho trẻ nghe truyện 

“Cây táo yêu thương” 

THỨ TƯ 
LQVT 

& HĐKP 

- Dạy trẻ dấu cộng, dấu 

trừ, dấu bằng 

- Dạy trẻ thí nghiệm: 

“Trứng chìm, trứng nổi” 

- Dạy trẻ thí nghiệm:  

“Hoa nở trong nước” 

HĐ TRẢI NGHIỆM 

LỄ HỘI NƯỚC: 

- Các trò chơi: Đong, đo 

nước, chuyền nước, thả 

thuyền giấy trên nước, 

thổi bong bóng xà 

phòng. 

- Khám phá: “Vật chìm, 

vật nổi”, thí nghiệm 

“Tạo cầu vồng nước”.. 

- Chơi cát nước.. 

- Tạo bức tranh từ màu 

nước 

- Quầy pha chế nước ép 

trái cây 

 

THỨ 

NĂM 

HDKNS 
Vào bếp cùng bé yêu: 

Dạy trẻ cách làm  

“Bánh thạch rau câu” 

Vào bếp cùng bé yêu: 

Dạy trẻ cách làm  

Pha nước chanh 

Vào bếp cùng bé yêu: 

 Dạy trẻ cách làm  

Hoa quả trộn sữa chua 

THỨ 

SÁU 

LQCC - Ôn các chữ cái đã học - Tập tô chữ cái theo 

các nhóm chữ o,ô,ơ- a, 

ă, â 

- Tập tô chữ cái theo 

các nhóm chữ e, ê, u, ư 

ÂM NHẠC - Dạy VĐTN: "Vũ điệu 

rửa tay Lifeboy” 

- TCÂN: Những ngón tay 

đi dạo. 

 

- Nghe hát: "Trống 

cơm” 

- Dạy VĐTN: "Trống 

cơm” 

 

- Dạy VĐTN: "Em yêu 

trường em” 

 

 


